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1 19A5011B13 PHẠM ĐỖ THU TUẤN 08-09-2001 Nữ Luật TK Đợt 1

2 19A5021011 PHAN THỊ THU BÍCH 04-10-2001 Nữ Luật Kinh tế TK Đợt 1

3 19A5011643 HOÀNG THỊ THẢO NGUYÊN 19-03-2001 Nữ Luật XS Đợt 2

4 19A5021221 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 25-06-2000 Nam Luật Kinh tế XS Đợt 2

5 19A5021535 TRẦN THỊ KIM NGÂN 26-02-2001 Nữ Luật Kinh tế XS Đợt 2

6 19A5021517 PHẠM THỊ MỸ 04-08-2001 Nữ Luật Kinh tế XS Đợt 2

7 19A5021720 VÕ THỊ THU THẢO 08-10-2000 Nữ Luật Kinh tế XS Đợt 2

8 19A5021275 NGÔ THỊ THÚY HẰNG 12-03-2001 Nữ Luật Kinh tế XS Đợt 2

9 19A5021792 BÙI THỊ NGỌC TRẦM 15-08-2000 Nữ Luật Kinh tế XS Đợt 2

10 19A5021739 PHẠM ĐÌNH THÔNG 18-08-2001 Nam Luật Kinh tế XS Đợt 2

11 19A5021059 LÊ THỊ TRÀ MY 12-02-2000 Nữ Luật Kinh tế XS Đợt 2

12 19A5021127 PHẠM THỊ NHƯ Ý 14-04-2001 Nữ Luật Kinh tế XS Đợt 2

13 19A5015004 THANADABOUTH MANIDA 26-08-2000 Nữ Luật LHS Đợt 3

14 19A5015006 LAMPHANH SOUKSATHAPHONE 30-01-1998 Nữ Luật LHS Đợt 3

15 19A5015005 CHANTHABOUN SOUKANDA 09-04-1999 Nữ Luật LHS Đợt 3

16 19A5015008 THOUMMAVONG TAIYKHAM 23-12-1999 Nữ Luật LHS Đợt 3

17 19A5015007 SOULIYAVONG YOUNGMY 22-03-2001 Nữ Luật LHS Đợt 3

18 19A5015001 PHONGSOMBATH BOUNPHANIT 08-02-2000 Nam Luật LHS Đợt 3

19 19A5014002 PHETHDOUANGCHANH PHONEPHANA 04-12-1999 Nam Luật LHS Đợt 3

20 19A5014003 SINGPHOUANGPHET THINNAKONE 25-12-1999 Nam Luật LHS Đợt 3

21 19A5014001 NONPRASITH HATTHASOUK 22-06-2000 Nam Luật LHS Đợt 3

22 19A5014004 THONGPHANHEUANGSY THIPPHAPHONE 01-01-1998 Nữ Luật LHS Đợt 3

23 19A5015002 THONBOUNTHAN KAI 04-09-1999 Nam Luật LHS Đợt 3

24 19A5025001 CHANTHAPHONE CHANPHENG 27-04-2000 Nữ Luật Kinh tế LHS Đợt 3

25 19A5011001 TRƯƠNG THỊ THÙY AN 25-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

26 19A5011014 TRƯƠNG THỊ KIM CHUNG 05-12-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

27 19A5011021 SIU H' DJUIN 09-06-2000 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

28 19A5011022 TÔN NỮ QUỲNH DƯ 06-04-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

29 19A5011031 NGUYỄN HẢI HÀ 25-04-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

30 19A5011109 VÕ BÙI HỒNG PHÚC 28-05-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

31 19A5011189 LÊ THỊ LAN ANH 28-05-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

Họ và Tên
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32 19A5011326 TRƯƠNG THỊ HẰNG DUYÊN 26-06-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

33 19A5011361 DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 17-10-2000 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

34 19A5011369 VÕ THỊ MỸ HẠNH 06-07-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

35 19A5011373 LƯƠNG THỊ THU HẬU 27-05-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

36 19A5011376 THÂN THỊ BÍCH HẬU 22-04-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

37 19A5011401 PHAN ĐÌNH HIẾU 23-04-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 1

38 19A5011422 NGUYỄN VƯƠNG MINH HOÀNG 08-01-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 1

39 19A5011565 TRẦN THỊ KHÁNH LY 26-11-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

40 19A5011579 NGUYỄN VIẾT MẠNH 14-10-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 1

41 19A5011653 HÀ THỊ NHÀN 13-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

42 19A5011C09 MAI VŨ PHƯƠNG THẢO 02-11-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

43 19A5011004 PHAN MINH ANH 17-09-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 1

44 19A5011068 VÕ VĂN DUY LÂM 31-05-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 2

45 19A5011250 TRỊNH THANH CƯƠNG 20-04-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 2

46 19A5011306 PHAN VĂN DŨNG 25-12-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 2

47 19A5011311 LÊ QUANG DƯƠNG 01-11-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 2

48 19A5011327 H IÊN ÊBAN 19-06-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

49 19A5011392 TRỊNH THỊ HIỆP 06-03-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

50 19A5011512 ĐẶNG NGỌC GIA LINH 01-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

51 19A5011610 NGUYỄN THỊ NGA 19-03-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

52 19A5011650 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 04-07-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

53 19A5011673 NGUYỄN THỊ ÁI NHI 25-05-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

54 19A5011687 VÕ THỊ TUYẾT NHƯ 24-11-2000 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

55 19A5011720 DƯƠNG XUÂN PHÚ 03-11-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 2

56 19A5011942 TRẦN DANH TOÀN 10-02-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 2

57 19A5011998 LÊ NGỌC HUỲNH TRƯỜNG 28-08-1998 Nam Luật Giỏi Đợt 2

58 19A5011B64 LÊ VĂN VƯƠNG 17-10-1998 Nam Luật Giỏi Đợt 2

59 19A5011181 NGUYỄN THỊ THIÊN AN 22-10-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

60 19A5011209 TRẦN THẾ ANH 02-10-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 2

61 19A5011353 HUỲNH THỊ CẨM HẰNG 15-12-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

62 19A5011532 TRẦN THỊ LINH 10-11-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 2

63 19A5011584 NGUYỄN ANH MINH 05-07-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 3

64 19A5011676 PHAN THỤC NHI 28-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

65 19A5011723 LÊ THỊ PHÚC 20-05-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

66 19A5011860 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 09-04-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

67 19A5011909 NGUYỄN QUỲNH THƯƠNG 29-09-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

68 19A5011912 PHẠM THỊ THƯƠNG 24-05-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

69 19A5011968 LÊ THỊ HỒNG TRANG 29-10-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3
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70 19A5011B56 NGUYỄN THỊ NGỌC VĨNH 23-08-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

71 19A5011B60 TRẦN HOÀI VŨ 02-07-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 3

72 19A5011B80 NGUYỄN THỊ Ý 20-04-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

73 19A5011B84 NGUYỄN THỊ YÊN 09-03-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

74 19A5011058 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 04-08-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

75 19A5011114 ĐOÀN VÕ QUỐC 29-05-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 3

76 19A5011142 NGUYỄN THỊ BÍCH TIỀN 27-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

77 19A5011449 LÊ QUANG HUY 19-12-2000 Nam Luật Giỏi Đợt 3

78 19A5011556 ĐỖ ĐỨC LƯƠNG 15-06-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 3

79 19A5011889 PHAN THỊ THU 10-10-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

80 19A5011997 LÊ BÁ TRƯỜNG 06-06-1997 Nam Luật Giỏi Đợt 3

81 19A5011B44 NGUYỄN THỊ THU VÂN 21-07-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 3

82 19A5011145 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRÂM 23-07-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

83 19A5011227 TRẦN THỊ CẢM 05-01-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

84 19A5011300 VÕ THỊ DUNG 25-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

85 19A5011316 NGUYỄN DUY 28-01-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 4

86 19A5011691 NGUYỄN THỊ NHUNG 26-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

87 19A5011015 PHẠM THỊ ANH ĐÀO 24-04-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

88 19A5011063 TIÊU ĐOÀN THỤC KHA 07-10-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

89 19A5011105 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 23-10-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

90 19A5011279 NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU 17-12-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

91 19A5011315 MAI CÔNG ĐƯỜNG 27-01-1993 Nam Luật Giỏi Đợt 4

92 19A5011378 ĐÀO THÚY HIỀN 18-10-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

93 19A5011699 H' NHIM NIÊ 08-10-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

94 19A5011831 LÊ QUỐC THẮNG 18-09-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 4

95 19A5011913 TRẦN DUY THƯƠNG 30-08-1997 Nam Luật Giỏi Đợt 4

96 19A5011010 PHAN THỊ QUỲNH CHÂU 27-09-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

97 19A5011011 LÊ THỊ KIM CHI 25-09-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

98 19A5011220 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 18-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

99 19A5011298 LỮ THỊ THÙY DUNG 01-10-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 4

100 19A5011345 NGUYỄN HẢI 02-10-2001 Nam Luật Giỏi Đợt 4

101 19A5011864 TRẦN THỊ HIẾU THẢO 02-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 5

102 19A5011032 NGUYỄN VÕ NHẬT HÀ 11-04-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 5

103 19A5011201 PHẠM DƯƠNG QUỲNH ANH 02-02-2001 Nữ Luật Giỏi Đợt 5

104 19A5021079 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 02-09-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

105 19A5021103 LÊ THỊ HIỀN THU 06-05-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

106 19A5021139 TRẦN THỊ THU ÂN 24-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

107 19A5021265 NGUYỄN VĂN HAI 14-06-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5
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108 19A5021277 NGUYỄN THỊ HẰNG 10-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

109 19A5021283 VÕ THỊ DIỄM HẰNG 11-09-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

110 19A5021397 VŨ THỊ THANH HUYỀN 10-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

111 19A5021433 LƯƠNG MỸ LỆ 14-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

112 19A5021467 NGUYỄN THỊ LỢI 28-06-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

113 19A5021529 TRẦN THỊ KIM NGÀ 01-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

114 19A5021547 PHÙNG XUÂN MỸ NGỌC 22-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

115 19A5021571 LÊ VÕ MINH NHI 25-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

116 19A5021613 TRẦN TUYẾT PHI 02-02-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

117 19A5021661 ĐỒNG THỊ KIỀU QUYÊN 23-11-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

118 19A5021679 LÊ NGỌC SƠN 19-05-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

119 19A5021703 TRÌNH ĐỨC THÀNH 19-04-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 5

120 19A5021721 NGUYỄN VĂN THỂ 18-08-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

121 19A5021853 PHẠM THỊ NHẬT UYÊN 25-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

122 19A5021859 LÊ THỊ THẢO VÂN 01-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

123 19A5021883 PHẠM THỊ TƯỜNG VY 21-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

124 19A5021889 PHẠM VŨ NHƯ Ý 18-02-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

125 19A5021014 PHAN THỊ MINH CHÂU 11-06-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

126 19A5021020 TRẦN THANH THÙY DƯƠNG 14-05-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

127 19A5021068 LÊ THỊ THANH NHÀN 01-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

128 19A5021152 NGUYỄN PHAN NHẬT ANH 30-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

129 19A5021158 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH 14-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

130 19A5021242 PHAN THỊ DUYÊN 07-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

131 19A5021320 NGUYỄN NGỌC HOA 19-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

132 19A5021326 LÊ THỊ THU HOÀI 08-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

133 19A5021368 HOÀNG THỊ HƯƠNG 21-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

134 19A5021396 TRẦN THỊ HUYỀN 22-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

135 19A5021428 PHAN NHẬT LAN 08-07-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

136 19A5021440 NGUYỄN TRƯƠNG ĐẮC LIN 30-05-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

137 19A5021446 LÊ NGỌC MAI LINH 25-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

138 19A5021476 HOÀNG THANH LUÂN 01-04-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 6

139 19A5021512 ĐINH THỊ MỸ 17-05-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

140 19A5021532 LÊ THỦY NGÂN 17-10-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

141 19A5021536 VÕ KIM NGÂN 28-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

142 19A5021626 ĐOÀN THU PHƯƠNG 04-06-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

143 19A5021680 LÊ QUANG SƠN 19-12-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

144 19A5021704 ĐẶNG THỊ THẢO 05-02-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

145 19A5021740 ĐINH THỊ LỆ THU 19-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7
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146 19A5021770 HUỲNH LỆ THU THỦY 18-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

147 19A5021804 TRẦN THỊ TRANG 08-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

148 19A5021872 NGUYỄN THỊ VIN 06-10-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

149 19A5021058 ĐOÀN THỊ LỆ MY 07-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

150 19A5021231 TRẦN VĂN DŨNG 03-09-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

151 19A5021369 LÂM THỊ DIỆU HƯƠNG 19-07-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

152 19A5021429 TRÀ THỊ LAN 26-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

153 19A5021531 HÀ THẢO NGÂN 01-10-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

154 19A5021549 NGÔ THỊ LINH NGUYÊN 19-10-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

155 19A5021555 TRỊNH PHƯƠNG NGUYỆT 20-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

156 19A5021597 NGUYỄN HÙNG NI 01-12-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

157 19A5021609 ĐẶNG KIM PHẤN 28-02-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 7

158 19A5021676 ĐỖ THỊ SEN 17-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

159 19A5021699 HOÀNG VĂN THANH 23-11-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

160 19A5021849 NGÔ THỊ TỐ UYÊN 08-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

161 19A5021894 NGUYỄN BẠCH PHI YẾN 30-05-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

162 18A5021580 LÊ ĐỨC ANH TUẤN 15-10-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

163 19A5021046 ĐINH THỊ PHƯƠNG LINH 16-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

164 19A5021076 NGUYỄN THANH PHONG 04-02-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

165 19A5021118 LÊ THỊ TƯỜNG 24-08-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

166 19A5021250 LÊ THỊ HÀ GIANG 18-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

167 19A5021284 ĐẶNG THỊ HẠNH 24-10-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

168 19A5021388 ĐẶNG THỊ LỆ HUYỀN 22-05-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

169 19A5021389 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN 10-06-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

170 19A5021556 NGUYỄN THỊ LINH NHÂM 25-07-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

171 19A5021706 ĐẶNG THỊ THU THẢO 13-09-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

172 19A5021796 HUỲNH TRẦN THANH TRANG 01-12-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

173 19A5021844 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 05-09-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

174 19A5021920 CAO THỊ HIỀN NGA 25-05-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

175 19A5021084 BÙI THỊ QUỲNH 24-06-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

176 19A5021041 NGÔ THỊ HƯỜNG 07-11-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 8

177 19A5021065 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN 11-06-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

178 19A5021125 ĐINH THỊ KIỀU VY 05-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

179 19A5021167 NGUYỄN THỊ THU BA 25-11-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

180 19A5021179 TRƯƠNG THỊ BÔNG 15-11-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

181 19A5021215 PHAN THỊ MỸ DIỄM 16-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

182 19A5021311 VÕ THỊ HIỀN 30-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

183 19A5021329 DƯƠNG ĐỨC HOAN 30-09-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9
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184 19A5021503 NGUYỄN THỊ NHẬT MINH 16-09-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

185 19A5021509 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 11-08-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

186 19A5021623 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 04-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

187 19A5021641 HOÀNG VĂN QUÂN 19-02-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

188 19A5021671 NGUYỄN THỊ SẮC 01-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

189 19A5021677 HỒ THỊ SEN 01-02-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

190 19A5021719 TRẦN THỊ THANH THẢO 02-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

191 19A5021755 PHẠM VĂN THUẬN 28-08-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

192 19A5021761 VŨ THỊ THANH THƯƠNG 09-07-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

193 19A5021767 NGÔ THỊ THÙY 25-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

194 19A5021827 BÙI VĂN TRƯỜNG 22-08-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

195 19A5021839 NGUYỄN THỊ TÂN TUỆ 10-11-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 9

196 19A5021256 ĐINH NGUYỄN ANH HÀ 18-09-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

197 19A5021264 VƯƠNG ĐÌNH HẠ 05-05-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

198 19A5021282 VÕ THỊ HẰNG 31-07-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

199 19A5021288 HOÀNG THỊ HẠNH 14-06-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

200 19A5021456 VÕ NGỌC KHÁNH LINH 24-09-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

201 19A5021486 NGUYỄN THỊ LY 01-02-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

202 19A5021492 ĐÀO THỊ MAI 06-01-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

203 19A5021506 ĐỖ THỊ TRÀ MY 02-08-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

204 19A5021528 HUỲNH VĂN NGÀ 18-10-1999 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

205 19A5021534 TRẦN LÊ NGÂN 01-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

206 19A5021624 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 16-12-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

207 19A5021672 NGUYỄN QUANG SANG 24-11-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

208 19A5021732 NGUYỄN THỊ HỒNG THƠ 02-09-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

209 19A5021744 ĐẶNG THỊ ANH THƯ 02-02-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

210 19A5021780 MAI THANH TÍNH 13-09-2001 Nam Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

211 19A5021810 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 10-12-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

212 19A5021846 PHAN THỊ THANH TY 10-04-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

213 19A5021870 NGUYỄN TƯỜNG VI 24-03-2001 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

214 18A5021623 H' NA BUÔN YĂ 27-03-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi Đợt 10

* Danh sách này có 214 sinh viên ./.


